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I. Nội dung: 
Chương I. Mở đầu về KHTN.
Chương II. Chất quanh ta.
Chương III. Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng.
Chương IV. Hỗn hợp, tách chất ra khỏi hỗn hợp.
Chương V. Tế bào.
Chương VI. Từ tế bào đến cơ thể.
II. Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Trắc nghiệm
Câu 1. Trong tự nhiên, khí oxygen được sinh ra từ quá trình nào sau đây?
A. Hô hấp của thực vật.			B. Hô hấp của động vật.
C. Quang hợp của cây xanh.		D. Nhiệt phân hợp chất giàu oxygen.
Câu 2: Lứa tuổi từ 11-15 tuổi có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương là
A. chất béo. 			B. protein.		C. calcium. 		D. carbohydrate.
Câu 3: Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn?
A. Nhiên liệu khí.				B. Nhiên liệu lỏng.		
C. Nhiên liệu rắn.				D. Nhiên liệu hóa thạch.
Câu 4: Loại tế bào nào sau đây có thể quan sát bằng mắt thường?
A. Tế bào trứng cá.                   	 	B. Tế bào vảy hành.
C. Tế bào lục lạp.   	                 	D. Tế bào vi khuẩn.
 Câu 5: Cơ thể nào sau đây là đơn bào?
A. Con mèo.		        B. Trùng biến hình.		C. Con ốc sên.	     D. Cây dừa.
Câu 6: Một tế bào sau khi trải qua 3 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra tất cả bao nhiêu tế bào con?
A. 32 tế bào.		        B. 8 tế bào.			C. 16 tế bào.		        D. 4 tế bào.
Câu 7: Dung dịch là
A. hỗn hợp không đồng nhất của chất rắn và chất lỏng.
B. hỗn hợp không đồng nhất.
C. hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan.
D. chất tinh khiết.
Câu 8: Trong tế bào, màng tế bào có chức năng gì?
A. Là nơi diễn ra hoạt động sống của tế bào.
B. Là nơi tạo ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động của tế bào.
C. Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của tế bào.
D. Tham gia trao đổi chất với môi trường.
2. Tự luận
Câu 1:  Lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Câu 2: Gas là một chất dễ cháy. Khi gas trộn lẫn với oxygen trong không khí nó sẽ trở thành một hỗn hợp dễ nổ. Hỗn hợp này sẽ bốc cháy và nổ rất mạnh khi có tia lửa điện hoặc đánh lửa từ bật gas, bếp gas.
a. Chúng ta nên làm gì sau khi sử dụng bếp gas để đảm bảo an toàn?
b. Khi đi học về, mở cửa nhà ra mà ngửi thấy mùi gas thì em nên làm gì?
Câu 3: 
a. Quan sát và mô tả quá trình phân chia của tế bào trong hình dưới đây?
[image: ]
Nêu kết quả của quá trình phân chia tế bào. Nhận xét về số lượng, hình dạng, kích thước của tế bào con so với tế bào mẹ.
b. Một tế bào sau khi trải qua 4 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra tất cả bao nhiêu tế bào con?
Câu 4: Nêu cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.
Câu 5: Quan sát một số cơ quan trong hình sau:
[image: Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào]
a. Gọi tên các cơ quan tương ứng với mỗi hình.
b. Trong các cơ quan nêu trên, hệ hô hấp gồm các cơ quan nào.
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
2. Tự luận
Câu 1: 
	
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	Giống nhau
	Đều là tế bào có 3 thành phần cơ bản: màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân hoặc nhân.

	Khác nhau
	Nhân không có màng bao bọc.
	Nhân có màng bao bọc.

	
	Chưa có hệ thống nội màng.
	Có hệ thống nội màng.

	
	Các bào quan chưa có màng bao bọc, chỉ có bào quan duy nhất là ribosome.
	Các bào quan có màng bao bọc.


Câu 2: 
a. Sau khi sử dụng thì nên khóa van an toàn để tránh bị rò rỉ ra ngoài có thể gây cháy nổ.
b.Biện pháp:
- Mở hết cửa để khí gas bay ra ngoài.
- Khóa van an toàn ở bình gas.
- Tuyệt đối không bật công tắc điện, không đánh lửa.
- Báo cho người lớn để kiểm tra và sửa chữa trước khi sử dụng lại.
Câu 3: 
a. Diễn biến của quá trình phân chia của tế bào:
+ Từ một nhân phân chia thành hai nhân, tách xa nhau.
+ Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con.
+ Hai tế bào mới tạo thành từ một tế bào ban đầu.
- Kết quả: qua mỗi lần phân chia, từ 1 tế bào trưởng thành sau khi phân chia hình thành 2 tế bào con.
- Nhận xét: số lượng tế bào con gấp đôi so với tế bào mẹ. Các tế bào con mới được hình thành có hình dạng giống tế bào mẹ nhưng kích thước nhỏ hơn.
b. Số lượng tế bào con tạo thành là: 24 = 16 tế bào.
Câu 4: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
+ Màng tế bào: là thành phần có ở mọi tế bào, bao bọc tế bào chất. Màng tế bào tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
+ Tế bào chất: nằm giữa màng tế bào và vùng nhân. Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi chất của tế bào.
+ Nhân hoặc vùng nhân: là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.
Câu 5: 
a. (1) Não     (2) Tim                 (3) Dạ dày           (4) Phổi                (5) Thận          (6) Ruột
b. Trong các hình trên, phổi thuộc cơ quan hô hấp.
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